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Số:        /QĐ-NVB
	Bình Thạnh, ngày  tháng 4 năm 2021


QUYẾT  ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng soạn, duyệt đề, coi, chấm, ráp phách, nhập điểm kiểm tra và Hội đồng xét duyệt kết quả hai mặt giáo dục học sinh cuối  kì học kì 2
               Năm học:  2020 - 2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÉ
Căn cứ công văn số 48/KH-GDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh về hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối kì 1 cấp Trung học cơ sở;
Căn cứ Kế hoạch số 124/KH-NVB ngày 22 tháng 9 năm 2020 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé về thực hiện nhiệm vụ ngành giáo dục Trung học cơ sở năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Kế hoạch số    /KH-NVB ngày    tháng 4 năm 2021 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé về tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì học kì 2 năm học 2020 - 2021;

 
Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng được qui định trong Điều lệ trường phổ thông,

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Ban chỉ đạo, Hội đồng soạn, duyệt đề, coi, chấm, ráp phách, nhập điểm kiểm tra và Hội đồng xét duyệt kết quả hai mặt giáo dục học sinh cuối kì học kì 2 năm học  2020 - 2021. (Có danh sách đính kèm)

               Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ lên kế họach, phân công Hội đồng soạn, duyệt đề, coi kiểm tra, chấm, ráp phách, nhập điểm kiểm tra cho học sinh đúng qui chế đã ban hành của Hiệu trưởng nhà trường, bảo đảm tính khách quan và triển khai tốt kế hoạch của Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Bình Thạnh; Hội đồng soạn, duyệt đề, coi kiểm tra, chấm, ráp phách, nhập điểm kiểm tra cho học sinh và xét duyệt kết quả hai mặt giáo dục học sinh cuối kì 2 năm học  2020 - 2021 thực hiện đúng các nhiệm vụ theo kế hoạch phân công. 

Điều 3. Các bộ phận phụ trách hành chính, chuyên môn và các Ông (Bà) có tên ghi ở điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:






 HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;
- Lưu: VT.                                                                                   
	DANH SÁCH 

	Ban chỉ đạo, Hội đồng soạn, duyệt đề, coi, chấm, ráp phách, nhập điểm kiểm tra và Hội đồng xét duyệt kết quả hai mặt giáo dục học sinh cuối  kì học kì 2 năm học 2020 - 2021 


	(Đính kèm theo quyết định số      /QĐ-NVB ngày    /4/2021 của

	
	Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Bé)


1. Ban chỉ đạo kiểm tra cuối kì học kì 2
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Lý Ái Trân
	Hiệu trưởng
	Trưởng ban

	2
	Dương Thị Kim Ngân
	Phó Hiệu Trưởng
	Phó trưởng ban

	3
	Phan Thị Kim Hảo
	Thư kí Hội đồng
	Thành viên

	4
	Nguyễn Đình Hoài Nhân
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	5
	Phạm Thị Như Lan
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	6
	Nguyễn Thị Liên Chi
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	7
	Hoàng Thị Như Hương
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	8
	Nguyễn Duy Tuệ
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	9
	Phạm Trần Phúc Hậu
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	10
	Nguyễn Thị Lan Đài
	Tổ trưởng văn phòng
	Thành viên


2. Hội đồng soạn thảo ngân hàng, duyệt đề kiểm tra cuối kì học kì 2
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ chi tiết

	1
	Lý Ái Trân
	Hiệu trưởng
	Chỉ đạo, kiểm tra quá trình soạn, duyệt đề

	2
	Dương Thị Kim Ngân
	Phó Hiệu Trưởng
	Tổng hợp, xử lí và chọn đề

	3
	Nguyễn Thị Liên Chi
	Giáo viên Ngữ Văn
	Tổ chức xây dựng ma trận, bản đặc tả chung của đề KT

	4
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Giáo viên Ngữ Văn
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	5
	Phan Thị Kim Hảo
	Giáo viên Ngữ Văn
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 8, đọc đề kiểm tra trước khi in ấn

	6
	Lê Thị Hiền
	Giáo viên Ngữ Văn
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 7, đọc đề kiểm tra trước khi in ấn

	7
	Lương Thị Tâm
	Giáo viên Ngữ Văn
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	8
	Nguyễn Phương Nga
	Giáo viên Ngữ Văn
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	9
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Giáo viên Ngữ Văn
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 9, đọc đề kiểm tra trước khi in ấn

	10
	Bùi Xuân Hồng Thủy
	Giáo viên Ngữ Văn
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	11
	Phạm Thị Kim Thoa
	Giáo viên Ngữ Văn
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	12
	Nguyễn Thị Thương
	Giáo viên Ngữ Văn
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	13
	Vũ Thị Đài Trang
	Giáo viên Ngữ Văn
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	14
	Dương Thị Vạn
	Giáo viên Ngữ Văn
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	15
	Trần Thị Yến
	Giáo viên Ngữ Văn
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	16
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Giáo viên Ngữ Văn
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 6


	17
	Phạm Thị Như Lan
	Giáo viên Toán
	Tổ chức xây dựng ma trận, bản đặc tả chung của đề KT

	18
	Trần Thị Biết
	Giáo viên Toán
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	19
	Vũ Thụy Hoài Diệp
	Giáo viên Toán
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	20
	Võ Thị Thu Hiền
	Giáo viên Toán
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 8, đọc đề kiểm tra trước khi in ấn

	21
	Võ Trần Huy
	Giáo viên Toán
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	22
	Lê Trí Đạt
	Giáo viên Toán
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	23
	Võ Hoàng Khánh Ly
	Giáo viên Toán
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 7, đọc đề kiểm tra trước khi in ấn

	24
	La Hồng Ngọc
	Giáo viên Toán
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 6, đọc đề kiểm tra trước khi in ấn

	25
	Hoàng Thị Phương
	Giáo viên Toán
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	26
	Dương Thanh Thái
	Giáo viên Toán
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	27
	Nguyễn Thành Đạt
	Giáo viên Toán
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 9, đọc đề kiểm tra trước khi in ấn

	28
	Huỳnh Trọng Tín
	Giáo viên Toán
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	29
	Huỳnh Thiên Trúc
	Giáo viên Toán
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	30
	Trần Viết Huy
	Giáo viên Tin
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 6,7,8; đọc đề kiểm tra trước khi in ấn

	31
	Trương Ngọc Luân
	Giáo viên Tin
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	32
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Giáo viên Tin
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	33
	Nguyễn Lê Minh Trúc
	Giáo viên Tin
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	34
	Nguyễn Đình Hoài Nhân
	Giáo viên Tiếng anh
	Tổ chức xây dựng ma trận, bản đặc tả chung của đề KT, đọc đề kiểm tra trước khi in ấn

	35
	Nguyễn Hải Anh
	Giáo viên Tiếng anh
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	36
	Nguyễn Thị Mỹ Châu
	Giáo viên Tiếng anh
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	37
	Nguyễn Hữu Giang
	Giáo viên Tiếng anh
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 8, đọc đề kiểm tra trước khi in ấn

	38
	Vũ Thị Lê Minh
	Giáo viên Tiếng anh
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	39
	Tăng Thị Giang Hương
	Giáo viên Tiếng anh
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 7, đọc đề kiểm tra trước khi in ấn

	40
	Nguyễn Ngọc Trang
	Giáo viên Tiếng anh
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn, đọc đề kiểm tra trước khi in ấn

	41
	Trần Thanh Trang
	Giáo viên Tiếng anh
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	42
	Lê Phương Thảo
	Giáo viên Tiếng anh
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	43
	Lê Thị Thanh Thủy
	Giáo viên Tiếng anh
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	44
	Nguyễn Phi Vân
	Giáo viên Tiếng anh
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 6, đọc đề kiểm tra trước khi in ấn

	45
	Nguyễn Duy Tuệ
	Giáo viên Công nghệ
	Tổ chức xây dựng ma trận, bản đặc tả chung của đề KT, đọc đề kiểm tra trước khi in ấn

	46
	Nguyễn Thị Mai Anh
	Giáo viên Vật lý
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	47
	Lê Hồng Phát
	Giáo viên Vật lý
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 6,7,8,9; đọc đề kiểm tra trước khi in ấn

	48
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	Giáo viên Vật lý
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	49
	Nguyễn Thị Thanh Truyền
	Giáo viên Vật lý
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	50
	Phạm Nguyễn Công Danh
	Giáo viên Hóa
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	51
	Trần Thành Đạt
	Giáo viên Hóa
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	52
	Phạm Hải Yến
	Giáo viên Hóa
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 8,9; đọc đề kiểm tra trước khi in ấn

	53
	Giang Thị Thu Hà
	Giáo viên Hóa
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	54
	Trần Thanh Sơn
	Giáo viên Công nghệ
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 7

	55
	Dương Chính Tâm
	Giáo viên Công nghệ
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	56
	Nguyễn Thụy Ngọc Vân
	Giáo viên Công nghệ
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 6

	57
	Nguyễn Văn Duy
	Giáo viên Công nghệ
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	58
	Tống Thị Linh
	Giáo viên Sinh
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	59
	Đỗ Thị Phương
	Giáo viên Sinh
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 6,7,8,9; đọc đề kiểm tra trước khi in ấn

	60
	Vũ Thị Thanh Hương
	Giáo viên Sinh
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	61
	Phạm Vũ Phương Nga
	Giáo viên Sinh
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	62
	Bùi Thị Thúy
	Giáo viên Sinh
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	63
	Hoàng Thị Như Hương
	Giáo viên Địa lý
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	64
	Nguyễn Thị Mức
	Giáo viên Địa lý
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	65
	Phạm Thị Nhâm
	Giáo viên Địa lý
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	66
	Trần Như Quang Tín
	Giáo viên Địa lý
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	67
	Nguyễn Ánh Nguyệt
	Giáo viên Địa lý
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 6,7,8,9; đọc đề kiểm tra trước khi in ấn

	68
	Lê Đặng Hồng Phúc
	Giáo viên Lịch sử
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	69
	Huỳnh Thị Ngọc Sương
	Giáo viên Lịch sử
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	70
	Nguyễn Thị Trang
	Giáo viên Lịch sử
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	71
	Nguyễn Quang Tuyến
	Giáo viên Lịch sử
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM, đọc đề kiểm tra trước khi in ấn 6,7,8,9

	72
	Võ Hoàng Kim
	Giáo viên GDCD
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	73
	Đinh Thị Thu Thủy
	Giáo viên GDCD
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 6,7,8,9; đọc đề kiểm tra trước khi in ấn

	74
	Lâm Sang Giàu
	Giáo viên GDCD
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	75
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	Giáo viên Âm nhạc
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 6,7,8,9; đọc đề kiểm tra trước khi in ấn

	76
	Vũ Hồng Ngọc
	Giáo viên Âm nhạc
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	77
	Nguyễn Thị Vân Châu
	Giáo viên Âm nhạc
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	78
	Phạm Trần Phúc Hậu
	Giáo viên Mĩ thuật
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	79
	Huỳnh Thị Mộng Xuân
	Giáo viên Mĩ thuật
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	80
	Nguyễn Quốc Hùng
	Giáo viên Mĩ thuật
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 6,7,8,9; đọc đề kiểm tra trước khi in ấn

	81
	Phan Thanh Minh Trị
	Giáo viên Thể dục
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	82
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Giáo viên Thể dục
	Xây dựng, soạn đề theo ma trận chung của nhóm CM 6,7,8,9; đọc đề kiểm tra trước khi in ấn

	83
	Nguyễn Phước Linh
	Giáo viên Thể dục
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	84
	Võ Thị Mỹ Quý
	Giáo viên Thể dục
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	85
	Vũ Thị Thoa
	Giáo viên Thể dục
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn

	86
	Trịnh Minh Sơn
	Giáo viên Thể dục
	Soạn đề theo ma trận chung của nhóm chuyên môn


3. Hội đồng sao in, bảo mật, lưu trữ đề kiểm tra cuối kì học kì 2
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Lý Ái Trân
	Hiệu trưởng
	CTHĐ-Quyết định chọn đề, thời gian sao in, bảo mật, lưu trữ

	2
	Dương Thị Kim Ngân
	Phó Hiệu Trưởng
	PCTHĐ- Thực hiện điều hành theo quyết định của CTHĐ về chọn đề, thời gian sao in, bảo mật, lưu trữ

	3
	Phan Thị Kim Hảo
	Thư kí Hội đồng
	Ghi biên bản mọi hoạt động của HĐ trong suốt thời gian thực hiện quyết định

	4
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	Nhân viên Văn thư – Học vụ
	Thành viên chính sao in

	5
	Lỗ Thị Ánh Mai
	Nhân viên TB-THTN
	Thành viên hỗ trợ bảo mật lưu trữ

	6
	Văn Muội
	Nhân viên Thư viện
	Thành viên bảo mật lưu trữ, niêm phong túi đề trước khi sử dụng

	7
	Nguyễn Thị Lan Đài
	Tổ trưởng văn phòng
	Thành viên điều động nhân sự tổ VP hỗ trợ


4. Hội đồng coi kiểm tra cuối kì học kì 2
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ chi tiết

	1
	Lý Ái Trân
	Hiệu trưởng
	Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kiểm tra cuối kì 1

	2
	Dương Thị Kim Ngân
	Phó Hiệu Trưởng
	Điều hành quá trình thực hiện kế hoạch kiểm tra cuối kì 1 

	3
	Phan Thị Kim Hảo
	Giáo viên Ngữ Văn
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	4
	Lê Thị Hiền
	Giáo viên Ngữ Văn
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	5
	Lương Thị Tâm
	Giáo viên Ngữ Văn
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	6
	Phạm Thị Kim Thoa
	Giáo viên Ngữ Văn
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	7
	Dương Thị Vạn
	Giáo viên Ngữ Văn
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	8
	Trần Thị Yến
	Giáo viên Ngữ Văn
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	9
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Giáo viên Ngữ Văn
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	10
	Trần Thị Biết
	Giáo viên Toán
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	11
	Vũ Thụy Hoài Diệp
	Giáo viên Toán
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	12
	Võ Thị Thu Hiền
	Giáo viên Toán
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	13
	Võ Trần Huy
	Giáo viên Toán
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	14
	Võ Hoàng Khánh Ly
	Giáo viên Toán
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	15
	La Hồng Ngọc
	Giáo viên Toán
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	16
	Hoàng Thị Phương
	Giáo viên Toán
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	17
	Trần Viết Huy
	Giáo viên Tin
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	18
	Nguyễn Hải Anh
	Giáo viên Tiếng anh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	19
	Nguyễn Thị Mỹ Châu
	Giáo viên Tiếng anh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	20
	Tăng Thị Giang Hương
	Giáo viên Tiếng anh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	21
	Trần Minh Nhân
	Giáo viên Tiếng anh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	22
	Trần Thanh Trang
	Giáo viên Tiếng anh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	23
	Lê Phương Thảo
	Giáo viên Tiếng anh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	24
	Lê Thị Thanh Thủy
	Giáo viên Tiếng anh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	25
	Nguyễn Phi Vân
	Giáo viên Công nghệ
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	26
	Nguyễn Duy Tuệ
	TT, Giáo viên Vật lý
	Thư kí văn phòng quá trình thực hiện kế hoạch kiểm tra cuối kì 2

	27
	Nguyễn Thị Mai Anh
	Giáo viên Vật lý
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	28
	Lê Hồng Phát
	Giáo viên Vật lý
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	29
	Nguyễn Thị Thanh Truyền
	Giáo viên Vật lý
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	30
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	Giáo viên Hóa
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	31
	Phạm Nguyễn Công Danh
	Giáo viên Hóa
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	32
	Trần Thành Đạt
	Giáo viên Hóa
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	33
	Phạm Hải Yến
	Giáo viên Công nghệ
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	34
	Trần Thanh Sơn
	Giáo viên Công nghệ
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	35
	Dương Chính Tâm
	Giáo viên Công nghệ
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	36
	Nguyễn Thụy Ngọc Vân
	Giáo viên Công nghệ
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	37
	Nguyễn Văn Duy
	Giáo viên Sinh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	38
	Tống Thị Linh
	Giáo viên Sinh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	39
	Vũ Thị Thanh Hương
	Giáo viên Sinh
	Thư kí văn phòng quá trình thực hiện kế hoạch kiểm tra cuối kì 1

	40
	Phạm Vũ Phương Nga
	Giáo viên Sinh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	41
	Bùi Thị Thúy
	Giáo viên Sinh
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	42
	Hoàng Thị Như Hương
	TT, Giáo viên Địa lý
	Thư kí văn phòng quá trình thực hiện kế hoạch kiểm tra cuối kì 2

	43
	Nguyễn Thị Mức
	Giáo viên Địa lý
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	44
	Phạm Thị Nhâm
	Giáo viên Địa lý
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	45
	Trần Như Quang Tín
	Giáo viên Địa lý
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	46
	Nguyễn Ánh Nguyệt
	Giáo viên Địa lý
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	47
	Lê Đặng Hồng Phúc
	Giáo viên Lịch sử
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	48
	Huỳnh Thị Ngọc Sương
	Giáo viên Lịch sử
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	49
	Nguyễn Thị Trang
	Giáo viên Lịch sử
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	50
	Nguyễn Quang Tuyến
	Giáo viên Lịch sử
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	51
	Võ Hoàng Kim
	Giáo viên GDCD
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	52
	Lâm Sang Giàu
	Giáo viên GDCD
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	53
	Nguyễn Thụy Vân Châu
	Giáo viên Âm nhạc
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	54
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	Giáo viên Âm nhạc
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	55
	Vũ Hồng Ngọc
	Giáo viên Âm nhạc
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	56
	Phạm Trần Phúc Hậu
	TT, Giáo viên Mĩ thuật
	Thư kí văn phòng quá trình thực hiện kế hoạch kiểm tra cuối kì 2

	57
	Huỳnh Thị Mộng Xuân
	Giáo viên Mĩ thuật
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	58
	Nguyễn Quốc Hùng
	Giáo viên Mĩ thuật
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	59
	Phan Thanh Minh Trị
	Giáo viên Thể dục
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	60
	Nguyễn Phước Linh
	Giáo viên Thể dục
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	61
	Võ Thị Mỹ Quý
	Giáo viên Thể dục
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	62
	Trịnh Minh Sơn
	Giáo viên Thể dục
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	63
	Vũ Thị Thoa
	Giáo viên Thể dục
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết


5. Hội đồng chấm điểm kiểm tra, phúc khảo điểm kiểm tra cuối kì học kì 2
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ chi tiết

	1
	Lý Ái Trân
	Hiệu trưởng
	Chỉ đạo thực hiện kế hoạch

	2
	Dương Thị Kim Ngân
	Phó Hiệu Trưởng
	Điều hành quá trình thực hiện kế hoạch

	3
	Nguyễn Thị Liên Chi
	Giáo viên Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	4
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Giáo viên Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	5
	Phan Thị Kim Hảo
	Giáo viên Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra, chấm phúc khảo khi có phân công chi tiết

	6
	Lê Thị Hiền
	Giáo viên Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra, chấm phúc khảo khi có phân công chi tiết

	7
	Lương Thị Tâm
	Giáo viên Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	8
	Nguyễn Phương Nga
	Giáo viên Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	9
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Giáo viên Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra, chấm phúc khảo khi có phân công chi tiết

	10
	Bùi Xuân Hồng Thủy
	Giáo viên Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	11
	Phạm Thị Kim Thoa
	Giáo viên Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	12
	Nguyễn Thị Thương
	Giáo viên Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	13
	Vũ Thị Đài Trang
	Giáo viên Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	14
	Dương Thị Vạn
	Giáo viên Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	15
	Trần Thị Yến
	Giáo viên Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra, chấm phúc khảo khi có phân công chi tiết

	16
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Giáo viên Ngữ Văn
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	17
	Phạm Thị Như  Lan
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	18
	Trần Thị Biết
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	19
	Vũ Thụy Hoài Diệp
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra, chấm phúc khảo khi có phân công chi tiết

	20
	Võ Thị Thu Hiền
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	21
	Võ Trần Huy
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	22
	Lê Trí Đạt
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra, chấm phúc khảo khi có phân công chi tiết

	23
	Võ Hoàng Khánh Ly
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	24
	La Hồng Ngọc
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	25
	Hoàng Thị Phương
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	26
	Dương Thanh Thái
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra, chấm phúc khảo khi có phân công chi tiết

	27
	Nguyễn Thành Đạt
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	28
	Huỳnh Trọng Tín
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	29
	Huỳnh Thiên Trúc
	Giáo viên Toán
	Chấm kiểm tra, chấm phúc khảo khi có phân công chi tiết

	30
	Trần Viết Huy
	Giáo viên Tin
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	31
	Trương Ngọc Luân
	Giáo viên Tin
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	32
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Giáo viên Tin
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	33
	Nguyễn Lê Minh Trúc
	Giáo viên Tin
	Chấm kiểm tra, chấm phúc khảo khi có phân công chi tiết

	34
	Nguyễn Đình Hoài Nhân
	Giáo viên Tiếng anh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	35
	Nguyễn Hải Anh
	Giáo viên Tiếng anh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	36
	Nguyễn Thị Mỹ Châu
	Giáo viên Tiếng anh
	Chấm kiểm tra, chấm phúc khảo khi có phân công chi tiết

	37
	Nguyễn Hữu Giang
	Giáo viên Tiếng anh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	38
	Vũ Thị Lê Minh
	Giáo viên Tiếng anh
	Chấm kiểm tra, chấm phúc khảo khi có phân công chi tiết

	39
	Tăng Thị Giang Hương
	Giáo viên Tiếng anh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	40
	Nguyễn Ngọc Trang
	Giáo viên Tiếng anh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	41
	Trần Thanh Trang
	Giáo viên Tiếng anh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	42
	Lê Phương Thảo
	Giáo viên Tiếng anh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	43
	Lê Thị Thanh Thủy
	Giáo viên Tiếng anh
	Chấm kiểm tra, chấm phúc khảo khi có phân công chi tiết

	44
	Nguyễn Phi Vân
	Giáo viên Tiếng anh
	Chấm kiểm tra, chấm phúc khảo khi có phân công chi tiết

	45
	Nguyễn Duy Tuệ
	Giáo viên Công nghệ
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	46
	Nguyễn Thị Mai Anh
	Giáo viên Vật lý
	Chấm kiểm tra, chấm phúc khảo khi có phân công chi tiết

	47
	Lê Hồng Phát
	Giáo viên Vật lý
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	48
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	Giáo viên Vật lý
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	49
	Nguyễn Thị Thanh Truyền
	Giáo viên Vật lý
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	50
	Phạm Nguyễn Công Danh
	Giáo viên Hóa
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	51
	Trần Thành Đạt
	Giáo viên Hóa
	Chấm kiểm tra, chấm phúc khảo khi có phân công chi tiết

	52
	Phạm Hải Yến
	Giáo viên Hóa
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	53
	Giang Thị Thu Hà
	Giáo viên Hóa
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	54
	Trần Thanh Sơn
	Giáo viên Công nghệ
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	55
	Dương Chính Tâm
	Giáo viên Công nghệ
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	56
	Nguyễn Thụy Ngọc Vân
	Giáo viên Công nghệ
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	57
	Nguyễn Văn Duy
	Giáo viên Công nghệ
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	58
	Tống Thị Linh
	Giáo viên Sinh
	Chấm kiểm tra, chấm phúc khảo khi có phân công chi tiết

	59
	Đỗ Thị Phương
	Giáo viên Sinh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	60
	Vũ Thị Thanh Hương
	Giáo viên Sinh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	61
	Phạm Vũ Phương Nga
	Giáo viên Sinh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	62
	Bùi Thị Thúy
	Giáo viên Sinh
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	63
	Hoàng Thị Như Hương
	Giáo viên Địa lý
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	64
	Nguyễn Thị Mức
	Giáo viên Địa lý
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	65
	Phạm Thị Nhâm
	Giáo viên Địa lý
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	66
	Trần Như Quang Tín
	Giáo viên Địa lý
	Chấm kiểm tra, chấm phúc khảo khi có phân công chi tiết

	67
	Nguyễn Ánh Nguyệt
	Giáo viên Địa lý
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	68
	Lê Đặng Hồng Phúc
	Giáo viên Lịch sử
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	69
	Huỳnh Thị  Ngọc Sương
	Giáo viên Lịch sử
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	70
	Nguyễn Thị Trang
	Giáo viên Lịch sử
	Chấm kiểm tra, chấm phúc khảo khi có phân công chi tiết

	71
	Nguyễn Quang Tuyến
	Giáo viên Lịch sử
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	72
	Võ Hoàng Kim
	Giáo viên GDCD
	Chấm kiểm tra, chấm phúc khảo khi có phân công chi tiết

	73
	Đinh Thị Thu Thủy
	Giáo viên GDCD
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	74
	Lâm Sang Giàu
	Giáo viên GDCD
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	75
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	Giáo viên Âm nhạc
	Chấm kiểm tra, chấm phúc khảo khi có phân công chi tiết

	76
	Vũ Hồng Ngọc
	Giáo viên Âm nhạc
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	77
	Nguyễn Thị Vân Châu
	Giáo viên Âm nhạc
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	78
	Phạm Trần Phúc Hậu
	Giáo viên Mĩ thuật
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	79
	Huỳnh Thị Mộng Xuân
	Giáo viên Mĩ thuật
	Chấm kiểm tra, chấm phúc khảo khi có phân công chi tiết

	80
	Nguyễn Quốc Hùng
	Giáo viên Mĩ thuật
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	81
	Phan Thanh Minh Trị
	Giáo viên Thể dục
	Chấm kiểm tra, chấm phúc khảo khi có phân công chi tiết

	82
	Nguyễn Thị  Thu Hằng
	Giáo viên Thể dục
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	83
	Nguyễn Phước Linh
	Giáo viên Thể dục
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	84
	Võ Thị Mỹ Quý
	Giáo viên Thể dục
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	85
	Vũ Thị Thoa
	Giáo viên Thể dục
	Chấm kiểm tra khi có phân công chi tiết

	86
	Trịnh Minh Sơn
	Giáo viên Thể dục
	


6. Hội đồng ráp phách, nhập điểm kiểm tra, điểm phúc khảo kiểm tra cuối kì học kì 2
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ chi tiết

	1
	Lý Ái Trân
	Hiệu trưởng
	Chỉ đạo quá trình thực hiện kế hoạch

	2
	Dương Thị Kim Ngân
	Phó Hiệu Trưởng
	Điều hành quá trình thực hiện kế hoạch

	3
	Trương Ngọc Luân
	Giáo viên Tin
	Nhập điểm kiểm tra, điểm phúc khảo kiểm tra cuối kì 2 khối 8

	4
	Nguyễn Lê Minh Trúc
	Giáo viên Tin
	Nhập điểm kiểm tra, điểm phúc khảo kiểm tra cuối kì 2 khối 7

	5
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Giáo viên Thể dục
	Coi kiểm tra khi có điều động chi tiết

	6
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Giáo viên Tin
	Ráp phách, rả bài về lớp

	7
	Giang Thị Thu Hà
	Giáo viên Hóa
	Ráp phách, rả bài về lớp

	8
	Bùi Xuân Hồng Thủy
	Giáo viên Âm nhạc
	Ráp phách, rả bài về lớp

	9
	Văn Muội
	Nhân viên thư viện
	Ráp phách, rả bài về lớp

	10
	Lỗ Thị Ánh Mai
	Nhân viên THTN
	Nhập điểm kiểm tra, điểm phúc khảo kiểm tra cuối kì 2 khối 6

	11
	Đỗ Thị Phương
	Giáo viên Sinh
	Nhập điểm kiểm tra, điểm phúc khảo kiểm tra cuối kì 2 khối 9


7. Hội đồng xét duyệt hai mặt giáo dục học sinh cuối kì học kì 2
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Lý Ái Trân
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch hội đồng

	2
	Dương Thị Kim Ngân
	Phó Hiệu Trưởng
	Phó Chủ tịch Hội đồng

	3
	Nguyễn Thị Liên Chi
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên 

	4
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	5
	Phan Thị Kim Hảo
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	6
	Lê Thị Hiền
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	7
	Lương Thị Tâm
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	8
	Nguyễn Phương Nga
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	9
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	10
	Phạm Thị Kim Thoa
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	11
	Nguyễn Thị Thương
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	12
	Vũ Thị Đài Trang
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	13
	Dương Thị Vạn
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	14
	Trần Thị Yến
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	15
	Bùi Xuân Hồng Thủy
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	16
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	17
	Phạm Thị Như Lan
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	18
	Trần Thị Biết
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	19
	Vũ Thụy Hoài Diệp
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	20
	Võ Thị Thu Hiền
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	21
	Võ Trần Huy
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	22
	Lê Trí Đạt
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	23
	Võ Hoàng Khánh Ly
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	24
	La Hồng Ngọc
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	25
	Hoàng Thị Phương
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	26
	Dương Thanh Thái
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	27
	Nguyễn Thành Đạt
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	28
	Huỳnh Trọng Tín
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	29
	Huỳnh Thiên Trúc
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	30
	Trần Viết Huy
	GVCN, GV bộ môn; QS
	Thành viên

	31
	Trương Ngọc Luân
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	32
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	33
	Nguyễn Lê Minh Trúc
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	34
	Nguyễn Đình Hoài Nhân
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	35
	Nguyễn Hải Anh
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	36
	Nguyễn Thị Mỹ Châu
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	37
	Nguyễn Hữu Giang
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	38
	Vũ Thị Lê Minh
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	39
	Tăng Thị Giang Hương
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	40
	Nguyễn Ngọc Trang
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	41
	Trần Thanh Trang
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	42
	Lê Phương Thảo
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	43
	Lê Thị Thanh Thủy
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	44
	Nguyễn Phi Vân
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	45
	Nguyễn Duy Tuệ
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	46
	Nguyễn Thị Mai Anh
	Giáo viên Vật lý
	Thành viên

	47
	Lê Hồng Phát
	Giáo viên Vật lý
	Thành viên

	48
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	Giáo viên Vật lý
	Thành viên

	49
	Nguyễn Thị Thanh Truyền
	Giáo viên Vật lý
	Thành viên

	50
	Phạm Nguyễn Công Danh
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	51
	Trần Thành Đạt
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	52
	Phạm Hải Yến
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	53
	Giang Thị Thu Hà
	Giáo viên bộ môn; TPT
	Thành viên

	54
	Trần Thanh Sơn
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	55
	Dương Chính Tâm
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	56
	Nguyễn Thụy Ngọc Vân
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	57
	Nguyễn Văn Duy
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	58
	Tống Thị Linh
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	59
	Đỗ Thị Phương
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	60
	Vũ Thị Thanh Hương
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	61
	Phạm Vũ Phương Nga
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	62
	Bùi Thị Thúy
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	63
	Hoàng Thị Như Hương
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	64
	Nguyễn Thị Mức
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	65
	Phạm Thị Nhâm
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	66
	Trần Như Quang Tín
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	67
	Nguyễn Ánh Nguyệt
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	68
	Lê Đặng Hồng Phúc
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	69
	Huỳnh Thị Ngọc Sương
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	70
	Nguyễn Thị Trang 
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	71
	Nguyễn Quang Tuyến
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	72
	Võ Hoàng Kim
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	73
	Đinh Thị Thu Thủy
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	74
	Lâm Sang Giàu
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	75
	Nguyễn Thụy Vân Châu
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	76
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	77
	Vũ Hồng Ngọc 
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	78
	Phạm Trần Phúc Hậu
	GVCN, GV bộ môn
	Thành viên

	79
	Huỳnh Thị Mộng Xuân
	Giáo viên bộ môn; QS
	Thành viên

	80
	Nguyễn Quốc Hùng
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	81
	Phan Thanh Minh Trị
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	82
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	83
	Nguyễn Phước Linh
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	84
	Võ Thị Mỹ Quý
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	85
	Vũ Thị Thoa
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên

	86
	Trịnh Minh Sơn
	Giáo viên bộ môn
	Thành viên


